
1 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                      

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Bản án số: 184/2021/HS-PT 

Ngày:  18 - 8 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Y Thông Kbuôr. 

Các Thẩm phán: Ông Trương Công B và ông Hoàng Kim Khánh 

- Thư ký phiên toà: Ông Vũ Quang Hùng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Văn Huy - Kiểm sát viên.                                                                                      

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 158/2021/TLPT-HS, ngày 07/6/2021 

đối với bị cáo Nguyễn Văn Kh, về tội “Cố ý gây thương tích”. Do có kháng cáo 

của bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2021/HS-ST ngày 13/4/2021 của 

Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Bị cáo bị kháng cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Kh; Sinh năm 1986 tại: Hải Phòng; Nơi cư trú: Số 

81 SB, tổ dân phố 9, phường ET, thành phố Q, tỉnh Đắk Lắk; Giới tính: Nam; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; 

Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông NVQ và bà TTĐ (đều đã chết); Có vợ là NTTT, 

sinh năm 1986 và có 02 con, sinh năm 2012 và 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Bị 

cáo tại ngoại – Có mặt. 

Bị hại: Anh Đoàn Hoàng N, sinh năm 1992. Địa chỉ: Số 26 A Dừa, tổ dân 

phố 9, phường ET, thành phố Q, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 08 giờ 15 phút, ngày 12/5/2020, ông NVN nhờ anh Đoàn Hoàng N 

đi đón ông PB và anh NVT đến nhà ông NVN để mua bán xe ô tô tải, thì anh N 

đồng ý. Sau đó, anh N đội chiếc mũ bảo hiểm màu cam và điều khiển xe mô tô 

biển số 47B2-410.96 đi đến khu vực đầu hẻm 79 SB, phường ET, thành phố Q để 

chờ đón ông B và anh T. Lúc này, Nguyễn Văn Kh đang ngồi uống cà phê tại khu 

vực trước cửa nhà tại địa chỉ Số 81 SB, thuộc tổ dân phố 9, phường ET, thành phố 
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Q, thì thấy anh N dừng xe, nhìn xung quanh nên cả hai xảy ra mâu thuẫn cãi nhau 

qua lại. Kh liền đứng dậy đi đến và dùng tay phải búng điều thuốc đang hút dở làm 

trúng vào người anh N; bực tức vì bị búng thuốc vào người nên anh N dùng tay 

phải đánh một cái trúng vùng mặt của Kh, thì Kh dùng tay phải đánh lại một cái 

trúng vào vùng đầu của anh N làm chiếc xe mô tô biển số 47B2 - 410.96 ngã 

xuống đường và chiếc mũ bảo hiểm anh N đang đội bị rớt xuống đất. Tiếp đó cả 

hai xông vào dùng tay đánh nhau qua lại nhiều cái và giằng co vật lộn. Trong lúc 

đè lên người anh N, Kh dùng tay phải cầm chiếc mũ bảo hiểm màu cam của anh N 

bị rớt ra trước đó đánh nhiều cái vào vùng mặt của anh N. Sau đó hai bên được 

người dân xung quanh can ngăn đưa anh N và Kh đến điều trị tại Bệnh viện TN.   

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 822/TgT-TTPY, ngày 

14/8/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Anh Đoàn Hoàng N bị 

trầy xước da vùng mũi, sưng nề nhiều, bầm tím vùng mặt, bầm mắt trái tại thời 

điểm giám định đã lành không để lại sẹo, không làm biến đổi sắc tố da; Gãy xương 

chính mũi; Gãy mỏm trán xương hàm trên bên trái. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên hiện tại là 15% (mười lăm phần trăm). Vật tác động: 

Vật tày.  

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 827/TgT-TTPY, ngày 

10/8/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Nguyễn Văn Kh bị vết 

xước nằm dọc môi trên để lại sẹo, kích thước 1cm x 0,2cm; gãy kín nền xương bàn 

I tay phải; Gãy kín xương đốt xa ngón I bàn chân trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại là 9% (chín phần trăm). Vật tác động: Gãy kín nền 

xương bàn I tay phải và Gãy kín xương đốt xa ngón I bàn chân trái do tác động 

trực tiếp của vật tày, cứng.  

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Kh làm đơn đề nghị giám định lại thương 

tích của Kh. Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 151/20TgT ngày 

24/12/2020 của Phân viện Pháp y quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

Nguyễn Văn Kh bị các vết sưng nề, bầm tím hiện không còn dấu vết; Gãy xương 

bàn ngón I bàn tay phải; Gãy xương đốt xa ngón I bàn chân trái. Tỷ lệ phần trăm 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 9% (chín phần 

trăm); Các vết thương ở bàn tay phải và bàn chân trái của Nguyễn Văn Kh là do 

vật tày cứng tác động trực tiếp gây nên. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 116/2021/HS-ST ngày 13/4/2021 của Tòa án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Kh phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Kh 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án.  

Giao bị cáo Nguyễn Văn Kh về chính quyền phường ET, thành phố Q, tỉnh 

Đắk Lắk để giám sát giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính 

quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được cho hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 
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 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm dân sự, án phí 

và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26/4/2021 bị hại anh Đoàn Hoàng N có đơn 

kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Kh. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại anh Đoàn Hoàng N vẫn giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo, cho rằng một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ dẫn đến hình 

phạt chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo gây ra như: Giữa bị cáo và 

bị hại từ trước đến nay không có mâu thuẫn gì, bị cáo là người tấn công bị hại 

trước, dùng tay búng điếu thuốc vào mặt bị hại dẫn đến việc bị hại phải đánh trả để 

phòng vệ cho bản thân; bị cáo khai bị anh N dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt 

là không đúng; ngoài ra các thương tích của bị cáo cũng không phải do bị hại gây 

ra mà là trong quá trình vật lộn bị cáo dùng tay đánh bị hại nhưng bị hại né được 

nên bị cáo đã tự đấm xuống đường làm tay bị cáo bị thương nên việc Tòa án cấp sơ 

thẩm buộc anh bồi thường cho bị cáo là không đúng, đề nghị HĐXX xem xét. 

Ngoài ra, anh N còn cho rằng hành vi gây thương tích của bị cáo gây ra cho bị hại 

là hành vi côn đồ nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo đề nghị tăng nặng hình 

phạt cho bị cáo. 

Bị cáo Nguyễn Văn Kh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ 

án đã nêu. Bị cáo là người trực tiếp dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt gây nên 

thương tích 15% của bị hại Nguyên. Quá trình điều tra do nhớ không chính xác nên 

bị cáo khai anh N có dùng mũ bảo hiểm đánh gây thương tích cho bị cáo, nhưng tại 

phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã thay đổi lời khai trên. 

Đại điện Viện kiểm sát đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo và cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. Xét mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt đối 

với bị cáo Nguyễn Văn Kh 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo là thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi bị cáo đã thực hiện. 

Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 

Bộ luật tố tụng hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị hại anh Đoàn Hoàng N 

– Giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần hình phạt.  

Đối với ý kiến của người bị hại:  

Về ý kiến: Giữa bị cáo và bị hại từ trước đến nay không có mâu thuẫn gì, bị 

cáo là người tấn công bị hại trước, dùng tay búng điếu thuốc vào mặt bị hại dẫn 

đến việc bị hại phải đánh trả để phòng vệ cho bản thân; bị cáo khai bị anh N dùng 

mũ bảo hiểm đánh vào vùng mặt là không đúng. Các tình tiết trên đã được làm rõ 

tại cấp sơ thẩm. 

Về ý kiến: Hành vi của bị cáo có tính chấp côn đồ. Tại cấp sơ thẩm, theo hồ 

sơ vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

cho rằng lỗi là từ hai bên trong cách lựa chọn biện pháp giải quyết mâu thuẫn nên 

không thể xác định bị cáo phạm tội với tính chất côn đồ. 
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Về ý kiến: Không chấp nhận việc bồi thường. Do kháng cáo của bị hại chỉ 

xem xét lại phần hình phạt, không xem xét phần bồi thường. Căn cứ Điều 342 và 

Điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đề nghị HĐXX không chấp nhận ý kiến xem 

xét lại phần yêu cầu bồi thường của người bị hại. 

Bị cáo Nguyễn Văn Kh không tranh luận, bào chữa gì và chỉ đề nghị Hội 

đồng xét xử giữ nguyên mức án như bản án sơ thẩm. 

Kiểm sát viên và bị hại tranh luận đối đáp với nhau nhưng đều giữ nguyên 

quan điểm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Kh tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại tại phiên tòa sơ thẩm cũng như trong quá trình điều tra, phù 

hợp với lời khai của bị hại và những người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ 

khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Vào 

khoảng 08 giờ 15 phút ngày 12/5/2020, tại khu vực đầu hẻm 79 SB, phường ET, 

thành phố Q, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc xô xát với bị hại Đoàn Hoàng N, bị cáo 

Nguyễn Văn Kh đã dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào vùng mặt anh N, 

hậu quả làm anh N bị thương tích 15% sức khỏe, bị cáo Kh cũng bị thương tích 

9%. Do đó, bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn Kh về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

hình sự, là có căn cứ pháp lý và đảm bảo đúng người, đúng tội. 

[2] Đối với kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt của bị hại Đoàn Hoàng 

N, Hội đồng xét xử xét thấy:  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tổn hại cho sức 

khỏe của bị hại 15% làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. 

Tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã tự nguyện bồi thường khắc phục một 

phần hậu quả cho bị hại. Bị cáo có bố đẻ là ông NVQ có công với cách mạng được 

Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba. Mặt khác, 

trong vụ án này cũng có một phần lỗi của người bị hại, trước khi bị cáo và anh N 

xô xát với nhau, hai bên đã xảy ra cãi vã, bị cáo búng điếu thuốc vào bị hại chưa 

gây hậu quả gì nhưng bị hại đã dùng tay đấm vào mặt bị cáo. Xét mức hình phạt 02 

năm 06 tháng tù mà cấp sơ thẩm xét xử đối với bị cáo là thỏa đáng, tương xứng với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện. Bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, có nhân thân 

tốt, nơi cư trú rõ ràng nên cấp sơ thẩm cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự 

giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương và gia đình là phù hợp.  

Bị hại kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt vì cho rằng một số tình tiết 

trong vụ án chưa được làm rõ dẫn đến hình phạt chưa tương xứng với hành vi 

phạm tội của bị cáo như: Bị cáo tấn công bị hại trước dùng tay búng điếu thuốc vào 



5 
 

mặt bị hại dẫn đến việc bị hại phải đánh trả là phòng vệ chính đáng; các thương 

tích của bị cáo không phải do bị hại gây ra mà là trong quá trình vật lộn bị cáo tự 

gây thương tích cho mình, bị cáo khai bị bị hại dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng 

mặt là không đúng. Tuy nhiên, các nội dung này đều đã được làm rõ trong quá 

trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo cũng thừa nhận toàn bộ nội dung trên. 

Đối với việc bị hại có hành vi đánh bị cáo Nguyễn Văn Kh gây thương tích 9% sức 

khỏe đã bị xử phạt vi phạm hành chính, anh N đã chấp hành quyết định xử phạt 

trên nên không xem xét giải quyết. Vì vậy, Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp 

nhận kháng cáo của bị hại mà cần giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

[3] Về án phí: Bị cáo, bị hại không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, nên Hội đồng xét xử không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị hại anh Đoàn Hoàng N. Giữ nguyên bản 

án hình sự sơ thẩm số 116/2021/HS-ST ngày 13/4/2021 của Tòa án nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về phần hình phạt. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Kh 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm 

tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Giao bị cáo Nguyễn Văn Kh cho Ủy ban nhân dân phường ET, thành phố Q, 

tỉnh Đắk Lắk để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có 

trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị 

cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã được cho hưởng án 

treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải 

chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới 

theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự. 

2. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  
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Bị cáo Nguyễn Văn Kh và bị hại Đoàn Hoàng N không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm, không có kháng cáo, kháng 

nghị, đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Nơi nhận:         
- Vụ I TAND tối cao; 

- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;                             

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV CA tỉnh Đắk Lắk; 

- VP CQCSĐT CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;  

- Trại tạm giam CA tỉnh Đắk lắk;                                       

- TAND Tp. Buôn Ma Thuột;  

- VKSND Tp. Buôn Ma Thuột; 

- Công an Tp. Buôn Ma Thuột;                                                 

- CC THADS Tp. Q; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 (Đã ký) 

 

 

Y Thông Kbuôr 
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